XÂY DỰNG KHUNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN- LỚP 6
I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT

(1)
	Chương/Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

	4(1)
	
	3(0.75)
	2( 1)
	
	
	
	
	67.5

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	1(0.25)
	
	
	
	
	2(1)
	
	
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	5( 1.25)
	
	
	
	
	1(0.5)
	
	1(1)
	

	2


	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	2(0.5)
	
	2(0.5)
	
	
	
	
	
	32.5

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành
	2(0.5)
	
	1(0.25)
	1(0.5)
	
	1(1)
	
	
	

	Tổng
	14
3.5
	
	6
1.5
	3

1.5
	
	4
2.5
	0
	1
1
	

	Tỉ lệ %
	35%
	30%
	25%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%
	100


Ghi chú:


- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra. 


- Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.

- Đề kiểm tra cuối học kì 1 dành khoảng 10% -30% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó. Đề kiểm tra cuối học kì 2 dành khoảng 10% -30% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung từ đầu năm học đến giữa học kì 2.


- Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.


- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng  từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%; Vận dụng cao khoảng 10%.(Không cố định )

- Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 30%, TL khoảng 70% ; 40%-60%; 50%-50%

- Số câu hỏi TNKQ: Tùy vào tỉ lệ TNKQ.
II. BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ  ĐỀ KIỂM TRA……MÔN TOÁN -LỚP ....

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

	-Nhận biết
+ Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.

+ Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. 
-Thông hiểu

+Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.

+ Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.
-Vận dụng

+ Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng được cách cho tập hợp.

+So sánh được hai số tự nhiên cho trước.

	4(TN)


	3(TN), 2(TL)
	
	

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	Nhận biết:

– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
	1(TN)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.

– Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.

– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.

– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc)gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có, ...).
	
	
	2(TL)
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	Nhận biết :

– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội. 

– Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.  

– Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.

– Nhận biết được phân số tối giản.
	5(TN)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.

– Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

– Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước,...).
	
	
	1(TL)
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	1(TL)

	2
	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	Nhận biết: 

– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	2(TN)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).
	
	2(TN)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.

– Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.
	
	
	
	

	---
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành
	Nhận biết
– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành
	2(TN)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu 
– Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).
	
	1(TN), 1(TL)
	
	

	
	
	
	Vận dụng 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.
	
	
	1(Tl)
	

	Tổng
	
	14(TN)
	4( TN), 3(TL)
	4(TL)
	1(TL)


Lưu ý: 
- Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).

- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.
III. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 6
Thời gian: 90 phút.

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1(NB). Tập hợp các chữ cái trong cụm từ “THÁI BÌNH” là:

	A. 
[image: image1.wmf]{

}

THAI;BINH.

            B. 
[image: image2.wmf]{

}

T;H;A;I;B;I;N;H.


	C. 
[image: image3.wmf]{

}

T;H;A;I;B;N;H.

                D. 
[image: image4.wmf]{

}

T;H;A;I;B;N.




Câu 2( NB). Cho tập hợp K = {0; 5; 3; 4; 7}. Tập hợp K có bao nhiêu phần tử:

A. 5.



B. 4.



C. 3.



D. 2.

Câu 3( NB). Tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. 11 
[image: image5.wmf]Î

 A.


B. 1 
[image: image6.wmf]Ï

  A.


C. 10 
[image: image7.wmf]Î

 A.


D. 7 
[image: image8.wmf]Ï

 A.
Câu 4(NB). Cho tập hợp 
[image: image9.wmf]{

}

0

A

=


A.
[image: image10.wmf]A

 không phải là tập hợp

B.
[image: image11.wmf]A

 là tập hợp có 2 phần tử

C.
[image: image12.wmf]A

 là tập hợp không có phần tử nào
D.
[image: image13.wmf]A

 là tập hợp có một phần tử là 
[image: image14.wmf]0


Câu 5( TH). Số La Mã XXI biểu diễn số tự nhiên

A. 
[image: image15.wmf]21

.
B. 
[image: image16.wmf]19

.
C. 
[image: image17.wmf]20

.
D. 
[image: image18.wmf]111

.
Câu 6(TH). Tập hợp A = 
[image: image19.wmf]{

x
[image: image20.wmf]Î

N*/x
[image: image21.wmf]£

5
[image: image22.wmf]}

gồm các phần tử:

   A.
 0; 1; 2; 3; 4; 5                     B. 
0; 1; 2; 3; 4

   C.
1; 2; 3; 4; 5                          D.
 1; 2; 3; 4

Câu 7(TH). Chữ số 5 trong số 3657 có giá trị là:

A. 5000
B. 5
C. 500
D. 50
Câu 8( NB). Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

A. [ ] → ( ) → { }.

B. ( ) → [ ] → { }.

C. { } → [ ] → ( ).

D. [ ] → { } → ( ).

Câu 9( NB): Cho biết: 
[image: image23.wmf]422.3.7

=

; 
[image: image24.wmf]702.5.7

=

; 
[image: image25.wmf]22

1802.3.5

=

. 
[image: image26.wmf](

)

42;70;180

BCNN

là:
	A. 
[image: image27.wmf]22

2.3.7


	B. 
[image: image28.wmf]22

2.3.5


	C. 
[image: image29.wmf]22

2.3.5.7


	D. 
[image: image30.wmf]2.3.5.7




Câu 10(NB). Số nào sau đây là ước của 24?

A.
[image: image31.wmf]0

.
B.
[image: image32.wmf]6

.

C. 
[image: image33.wmf]14

.
D.
[image: image34.wmf]48

.

Câu 11(NB). Cho a = b.q (với a, b, q là các số nguyên). Khẳng định nào sai?

A. a chia hết cho b.                                      B. a là bội của b.

C. b chia hết cho a.                                      D. b là ước của a.
Câu 12(NB). Trong các số sau: 16; 17; 20; 21; 23; 97. Có bao nhiêu số là hợp số?

A. 0;



B. 1;



C. 2;



D. 3

Câu 13(NB). Trong các số: 102; 355; 270; 2 350; 6 708. Số nào chia hết cho cả 2 và 5.

A. 102 và 270.


B. 355 và 2 350.


C. 270 và 2 350.


D. 355 và 6 708.

Câu 14( NB).Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có hình dạng là tam giác đều?

	[image: image35.jpg]



Biển báo 1
	[image: image36.jpg]



Biển báo 2
	[image: image37.jpg]



Biển báo 3
	[image: image38.jpg]



Biển báo 4


A. Biển báo 3.
B. Biển báo 4.
                C. Biển báo 1.
                       D. Biển báo 2.

Câu 15( NB). Hình lục giác đều là hình:

A. Có 6 cạnh.



B. Có 5 cạnh bằng nhau.

          C. Có 4 cạnh bằng nhau.


D. Có 6 cạnh bằng nhau.

Câu 16( TH). Mỗi góc của hình lục giác đều bằng

A. 
[image: image39.wmf]45.

o


B. 
[image: image40.wmf]60.

o


C. 
[image: image41.wmf]90.

o


D. 
[image: image42.wmf]120.

o


Câu 17( TH). Hình lục giác đều được ghép từ:

A. 5 hình tam giác đều.

B. 3 tam giác đều.

C. 4 tam giác đều.
D. 6 tam giác đều.
Câu 18( TH). Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 2cm thì:

A. CD = 5cm.


B. CD = 2cm.


C. CD = 7cm.


D. CD = 3cm.
Câu 19( NB): Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?


A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

B. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi

C. Hai đường chéo bằng nhau

D. Hai đường chéo vuông góc với nhau


Câu 20( NB): Hãy chọn câu sai. Hình chữ nhật có



A. Bốn góc vuông

B. Hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau

D. Các cạnh đối bằng nhau

B. TỰ LUẬN:
Câu 21 (1.5 điểm)

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6 bằng hai cách ?

b) So sánh 
[image: image43.wmf]9632

 và 
[image: image44.wmf]9732

 
c) Tìm BCNN của các số sau:   
[image: image45.wmf]6;24

 và 
[image: image46.wmf]80


Câu 22.(1 điểm)( VD) Thực hiện phép tính

a. 
[image: image47.wmf]17.4343.512.57.

-+


b. 
[image: image48.wmf]32020

97

5.2 7:71

.

+-


Câu 23 ( 1.5 điểm)



a)( TH) Vẽ hình chữa nhật có độ dài hai cạnh lần lượt là
[image: image49.wmf]5

cm

, 
[image: image50.wmf]3

cm



b)(VD) Tính chu vi và diện tích mảnh đất có hình vẽ dưới đây biết 

[image: image51.wmf]15,9,18,24.

ABcmBCcmAFcmEFcm

====


[image: image52.png]A 15cm B
9cm
) S
C
18cm
F 24 cm





Câu 24( VDC) ( 1 điểm) Một người bán 6 giỏ cam và xoài. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc cam hoặc xoài với số lượng như sau 34 quả, 39 quả, 40 quả, 41 quả, 42 quả, 46 quả. Sau khi bán 1 giỏ xoài thì só cam còn lại gấp 4 lần xoài còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?
IV. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	C


B. TỰ LUẬN:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	21
	a. Cách 1: 
[image: image53.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5

A

=


Cách 2: 
[image: image54.wmf]{

}

6

AxNx

=Î<


	0.5
0.5

	
	b. 
[image: image55.wmf]96329732

<


	0.5

	
	c.

 
[image: image56.wmf]3

4

4

62.3

24.3

80.5

(6,24,80).3.5240

2

2

2

BCNN

=

=

=

==


	0.5

	22
	a. 


[image: image57.wmf](

)

(

)
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	0.5

	
	b.
 
[image: image58.wmf]7
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	0.5

	23
	a. Vẽ hình chữa nhật có độ dài hai cạnh lần lượt là
[image: image59.wmf]5
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	b. Độ dài CD là 24 – 15 = 9 (cm)

Độ dài DE là 18 – 9 = 9 (cm)

Chu vi mảnh đất là:

15 + 18 + 24 + 9 + 9 + 9 = 84 (cm)

Diện tích mảnh đất là:

15.9 + 9.24 = 351 (cm2)
	0.5
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	24
	Vì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài nên tổng số cam và số xoài còn lại chia hết cho 5. 
Mà người đó mang ra chợ số cam và xoài là: 

34 + 39 + 40+ 41 + 42 + 46 = 242 ( quả)

 242 chia 5 dư 2.

Vậy giỏ xoài bán đi là giỏ có số quả chia cho 5 dư 2.

Các số 34, 39, 40, 41, 42, 46 chỉ có 42 chia cho 5 dư 2.

Số cam và xoài còn lại là 242 - 42 = 200 ( quả)

Số xoài là 200 : 5 = 40 (quả)

Vậy từ đó ta có kết quả :

+ Các giỏ đựng xoài là 40 quả, 42 quả.

+ Các giỏ đựng cam là: 34 quả, 39 quả, 41 quả, 46 quả.
	0.25
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